Giải bài tập Hình Học lớp 9 Chương 3 Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung
Hướng dẫn giải bài tập lớp 12 Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung1. Góc ở tâm
Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm


2. Số đo cung
Số đo cung của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

Số đo của cung lớn bằng [image: image1.png]


 trừ đi số đo của cung nhỏ

Số đo của nửa đường tròn bằng [image: image2.png]



Chú ý:
- Cung nhỏ có số đo nhỏ hơn [image: image3.png]



- Cung lớn có số đo lớn hơn [image: image4.png]



- Cung có điểm đầu, điểm cuối trùng nhau có số đo [image: image5.png]


.

- Cung có cả đường tròn có số đo là [image: image6.png]



3. So sánh hai cung
Hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau

Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn được gọi là cung lớn hơn.

4. Khi nào thì số đo cung AB  = số đo cung AC + số đo cung CB ? thì:
Nếu C là một điểm nằm trên cung AB thì:

      Sđ cung AB  = sđ cung AC + sđ cung CB
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Điểm C nằm trên cung nhỏ AB. Điểm C nằm trên cung lớn hơn cung AB.

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
Bài 1. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

a) 3 giờ;

b) 5 giờ;

c) 6 giờ;

d) 12 giờ;

e) 20 giờ.

Hướng dẫn giải:
Góc ở tâm tạo bởi hai kim giữa hai số liền nhau là [image: image8.png]


: 12 = [image: image9.png]30




a) Vào thời điểm 3 giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: 3. [image: image10.png]30



 = [image: image11.png]()~




b) Vào thời điểm 5 giờ(hình b) thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là:

5. [image: image12.png]30



= [image: image13.png]



c) Vào thời điểm 6 giờ(hình c) thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là:

6. [image: image14.png]30



= [image: image15.png]



d) Vào thời điểm 20 giờ(hình d) thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là:

4. [image: image16.png]30



= [image: image17.png]



e) Vào thời điểm 12 giờ(hình e)  hai kim đồng hồ trùng nhau thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là:[image: image18.png]



Cho hai đường thẳng xy và st cắt nhau tại O, trong các góc tạo thành có góc [image: image19.png]40"



. Vẽ một đường tròn tâm O. Tính số đo của các góc ở tâm xác định bởi hai trong bốn tia gốc O.

Hướng dẫn giải:
[image: image20.png]



Ta có [image: image21.png]


 = [image: image22.png]40"



 (theo giải thiết)

         [image: image23.png]


= [image: image24.png]40"



( đối đỉnh với [image: image25.png]


)

        [image: image26.png]


 + [image: image27.png]


 = [image: image28.png]


 nên suy ra

        [image: image29.png]


= - [image: image30.png]


 = [image: image31.png]


- [image: image32.png]40"



 = [image: image33.png]



        [image: image34.png]yOs



 = [image: image35.png]


(đối đỉnh với [image: image36.png]


)

         [image: image37.png]O



 = [image: image38.png]


 = [image: image39.png]



Bài 3: Trên các hình 5, 6, hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cung AmB. Từ đó tính số đo cung AmB tương ứng.

[image: image40.jpg]Hinh$ Hinh 6




Hướng dẫn giải:
[image: image41.jpg]Hinh a

Hinh b




Nối OA, OB

Đo góc ở tâm góc AOB để suy ra số đo góc AMB

Suy ra sđ  góc AnB = 3600 - sđ  góc AmB

a) Hình a. Ta có: góc AOB =1250 

=> Số đo cung AmB = 1250
và sđ  góc AnB = 3600 - 1250 = 2350 

b) Hình b. Ta có góc AOB = 650 

=> Số đo cung AmB = 650 

và sđ  góc AnB = 3600  - sđ  cung AmB = 3600  -  650  =  2950 

Bài 4: Xem hình 7. Tính số đo góc ở tâm AOB và số đo cung lớn AB

[image: image42.jpg]



Hướng dẫn giải:
Ta có OA = AT (gt) nên  ∆AOT là tam giác vuông cân tại A, vậy [image: image43.png]


 = [image: image44.png]


.

Suy ra số đo cung nhỏ AB = [image: image45.png]


. Do đó số đo cung lớn AB bằng: 

                = [image: image46.png]


 - [image: image47.png]


 = [image: image48.png]



Bài 5. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M. Biết [image: image49.png]


 = [image: image50.png]


.

a) Tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính OA, OB.

b) Tính số đo mỗi cung AB (cung lớn và cug nhỏ).

Hướng dẫn giải:

a) Trong tứ giác AOBM có [image: image51.png]


 = [image: image52.png]


 = [image: image53.png]()~



.

Suy ra cung AMB + [image: image54.png]


 = [image: image55.png]



=> cung AMB= [image: image56.png]


 - [image: image57.png]



              = [image: image58.png]


 - [image: image59.png]


 

              = [image: image60.png]



b) Từ [image: image61.png]


 = [image: image62.png]


. Suy ra số đo cung nhỏ AB = [image: image63.png]


 và số đo cung lớn AB :

Cung AB = [image: image64.png]


 - [image: image65.png]


 = [image: image66.png]



Bài 6. Cho tam giác đều ABC. Gọi O là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh A, B, C.

a) Tính số đo các góc ở tâm tạo bởi hai trong ba bán kính OA, OB, OC.

b) Tính số đo các cung tạo bởi hai trong ba điểm A, B, C.

Hướng dẫn giải:
a) Ta có: [image: image67.png]


 = [image: image68.png]


 = [image: image69.png]


 = [image: image70.png]30



(gt)

Suy ra: [image: image71.png]


 = [image: image72.png]


 = [image: image73.png]


 = [image: image74.png]


 = [image: image75.png]


 = [image: image76.png]


 = [image: image77.png]30



.

Tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường trung trực của bà cạnh cũng chính là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác đều ABC.

Suy ra: [image: image78.png]


 = [image: image79.png]


 - ([image: image80.png]


 +[image: image81.png]


) = [image: image82.png]


 - [image: image83.png])"



 = [image: image84.png]



Tương tự ta suy ra [image: image85.png]


 = [image: image86.png]


 = [image: image87.png]


 = [image: image88.png]


.

b) Từ [image: image89.png]


 = [image: image90.png]


 = [image: image91.png]


 = [image: image92.png]


 ta suy ra:

Cung ABC = BCA = CAB = 240º

Bài 7. Cho hai đường tròn cùng tâm O với bán kính khác nhau. Hai đường thẳng đi qua O cắt hai đường tròn đó tại các điểm A, B, C, D, M, N, P, Q (h.8)

a)Em có nhận xét gì về số đo của các cung AM, CP, BN, DQ.

b) Hãy nêu tên các cung nhỏ bằng nhau.

c) Hãy nêu tên hai cung lớn bằng nhau.

[image: image93.jpg]



Hướng dẫn giải:
a) các cung nhỏ AM, CP, BN, DQ có cùng số đo

b) cung AM = DQ; cung BN = PC; cung AQ = MD; cung BP = NC.

c) các cung lớn bằng nhau: AQDM = DMAQ; BPCN = PBNC; AMDQ = MAQD; BNCP = NBPC; AQD = AMD = MAQ = MDQ BPC = BNC = NBP = NCP

Bài 8. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai? Vì sao?

a) Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau.

b) Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau.

c) Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn là cung lớn hơn.

d) Trong hai cung trên một đường tròn, cung nào có số đo nhỏ hơn thì nhỏ hơn.

Hướng dẫn giải:
a) Đúng

b) Sai. Không rõ hai cung nằm trên một đường tròn hay trên hai đường tròn bằng nhau không.

c) Sai( như trên)

d) Đúng

Bài 9. Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A, B, C sao cho cung AOB  = 1000, sđ cung AC = 450. Tính số đo của cung nhỏ BC và cung lớn BC. (Xét cả hai trường hợp: điểm C nằm trên cung nhỏ AB, điểm C nằm trên cung lớn AB).

Hướng dẫn giải:
a) Điểm C nằm trên cung nhỏ AB ( hình a)

Số đo cung nhỏ BC = 100º – 45º = 55º

Số đo cung lớn BC = 360º – 55º = 305º

b) Điểm C nằm trên cung lớn AB (hình b)

Số đo cung nhỏ BC = 100º + 45º = 145º

Số đo cung lớn BC = 360º – 145º = 215º
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